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	DỰ THẢO 2


THÔNG TƯ
Quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật 

trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường ngày 08 tháng 3 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường,
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, thẩm quyền, nội dung, hình thức, trình tự thủ tục kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là kiểm tra nội bộ) và các nội dung khác có liên quan.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với: 

a) Hoạt động kiểm tra, đôn đốc của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để nắm tình hình thị trường, tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác quản lý thị trường tại cơ quan, đơn vị Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là cơ quan Quản lý thị trường) các cấp;

b) Hoạt động giám sát, thanh tra, kiểm tra, điều tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác đối với hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường các cấp;

c) Hoạt động kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường các cấp theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

2. Công chức Quản lý thị trường và công chức chưa được bổ nhiệm vào một trong các ngạch công chức Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là công chức).
Điều 3. Mục đích kiểm tra
1. Đề cao trách nhiệm của công chức, cơ quan Quản lý thị trường các cấp khi thực thi hoạt động công vụ. 
2. Phát hiện biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực, chấn chỉnh ngay các sai sót, yếu kém và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; là cơ sở xem xét, bình chọn các danh hiệu thi đua cuối năm của công chức.
3. Kiến nghị các biện pháp cần thiết để sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường; có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ công chức.
Điều 4. Nguyên tắc trong kiểm tra nội bộ
1. Hoạt động kiểm tra nội bộ phải tuân theo pháp luật; bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ, kịp thời; không làm cản trở đến hoạt động bình thường của công chức, cơ quan Quản lý thị trường các cấp là đối tượng được kiểm tra.
2. Các hành vi vi phạm pháp luật phát hiện được trong quá trình kiểm tra nội bộ phải bị đình chỉ ngay cùng với áp dụng các biện pháp ngăn chặn và thực hiện việc sửa chữa, khắc phục vi phạm. Công chức, cơ quan Quản lý thị trường các cấp có hành vi vi phạm pháp luật phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra không chấp hành quyết định kiểm tra nội bộ, có hành vi gây khó khăn cản trở cho việc kiểm tra, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng kết luận kiểm tra nội bộ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

4. Công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra nội bộ theo Thông tư này không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách được giao, vi phạm các quy định tại Thông tư này hoặc có hành vi tiêu cực trong khi kiểm tra nội bộ thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Chương II
THẨM QUYỀN, HÌNH THỨC, NỘI DUNG KIỂM TRA, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN KIỂM TRA VÀ ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
Điều 5. Thẩm quyền quyết định kiểm tra
1. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục trưởng) quyết định việc kiểm tra nội bộ đối với công chức, cơ quan Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Tổng cục).          
2. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Cục trưởng) quyết định việc kiểm tra nội bộ đối với công chức, cơ quan Quản lý thị trường trực thuộc theo phân cấp quản lý được giao.
3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra thừa ủy quyền của Tổng cục trưởng quyết định việc kiểm tra nội bộ đột xuất đối với công chức, cơ quan Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường.

4. Các chức danh quy định tại Điều này có thể giao quyền cho cấp phó thực hiện thẩm quyền quyết định kiểm tra nội bộ. Việc giao quyền thực hiện bằng văn bản dưới hình thức thường xuyên hoặc theo vụ việc.
Điều 6. Hình thức kiểm tra
1. Kiểm tra nội bộ định kỳ theo kế hoạch hằng năm đã được Tổng cục trưởng, Cục trưởng hoặc cấp phó được giao quyền phê duyệt, ban hành.

2. Kiểm tra nội bộ bất thường theo thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan thông tin đại chúng hoặc theo chỉ đạo của cấp trên có thẩm quyền.
3. Kiểm tra nội bộ đột xuất khi phát hiện công chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra nhanh việc thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường. 
Điều 7. Nội dung kiểm tra
1. Nội dung kiểm tra nội bộ gồm có:

a) Kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao hoặc theo sự chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có thẩm quyền;
b) Kiểm tra việc sử dụng Thẻ kiểm tra thị trường, quản lý, sử dụng số hiệu, biển hiệu, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu và trang phục của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định;
c) Kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường;
d) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng ấn chỉ và thiết lập, lưu trữ hồ sơ vụ việc xử lý vi phạm hành chính; 
đ) Kiểm tra việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính công tại cơ quan Quản lý thị trường;
e) Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường;
g) Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính của công chức, cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật;
h) Kiểm tra việc chấp hành thực hiện các hoạt động công vụ khác của công chức, cơ quan Quản lý thị trường theo quy định của pháp luật.
2. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch và hình thức kiểm tra, người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Thông tư này (sau đây gọi tắt là người quyết định kiểm tra) có thể quyết định kiểm tra một hoặc nhiều nội dung kiểm tra quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 8. Số lần kiểm tra và thời gian kiểm tra 
1. Số lần kiểm tra nội bộ như sau:

a) Kiểm tra nội bộ định kỳ theo kế hoạch không quá một lần trong năm đối với một cơ quan Quản lý thị trường;
b) Kiểm tra nội bộ bất thường và đột xuất không giới hạn số lần kiểm tra đối với một cơ quan Quản lý thị trường.
2. Thời gian thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ định kỳ, bất thường như sau: 
a) Cuộc kiểm tra nội bộ của Tổng cục không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp thì có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày làm việc;

b) Cuộc kiểm tra nội bộ của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường (sau đây gọi tắt là Cục) không quá 10 ngày làm việc, trường hợp ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo hoặc nơi đi lại khó khăn thì thời gian kiểm tra có thể kéo dài, nhưng không quá 15 ngày làm việc.
3. Thời gian thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ đột xuất như sau: 

a) Cuộc kiểm tra khi phát hiện công chức có dấu hiệu vi phạm pháp luật không quá năm ngày làm việc;

b) Cuộc kiểm tra nhanh việc thực hiện kỷ luật công vụ, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động công vụ của công chức, cơ quan Quản lý thị trường không quá một ngày làm việc. 

4. Thời gian thực hiện mỗi cuộc kiểm tra nội bộ được tính từ ngày công bố quyết định kiểm tra hoặc ngày bắt đầu kiểm tra nội bộ đột xuất đến ngày kết thúc việc kiểm tra nội bộ tại đơn vị được kiểm tra.
5. Việc kéo dài thời gian thực hiện một cuộc kiểm tra nội bộ do người quyết định kiểm tra quyết định bằng văn bản. 
Điều 9. Xây dựng, ban hành kế hoạch và xử lý chồng chéo trong hoạt động kiểm tra nội bộ
1. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Vụ Thanh tra - Kiểm tra phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm tiếp theo của Tổng cục trình Tổng cục trưởng quyết định, ban hành. Quyết định ban hành kế hoạch ngay sau khi ban hành được gửi cho cơ quan Quản lý thị trường có liên quan để biết và thực hiện.
2. Căn cứ kế hoạch của Tổng cục và yêu cầu quản lý thực tế tại đơn vị, trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Phòng Thanh tra - Pháp chế hoặc tương đương phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ năm tiếp theo của Cục trình Cục trưởng quyết định, ban hành. Quyết định ban hành kế hoạch ngay sau khi ban hành được gửi cho cơ quan Quản lý thị trường có liên quan để tổ chức thực hiện; gửi cho Tổng cục để báo cáo, theo dõi việc thực hiện.
3. Danh sách cơ quan được kiểm tra nội bộ định kỳ của Cục không được trùng với danh sách các cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ định kỳ của Tổng cục.

4. Trường hợp kế hoạch kiểm tra nội bộ định kỳ hoặc cuộc kiểm tra nội bộ bất thường của Cục có chồng chéo về đối tượng kiểm tra nội bộ bất thường của Tổng cục thì việc kiểm tra nội bộ do Tổng cục thực hiện, trừ trường hợp Tổng cục trưởng quyết định bằng văn bản giao cho Cục thực hiện.

Điều 10. Đoàn kiểm tra
1. Đoàn kiểm tra nội bộ được thành lập để thực hiện quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công của người quyết định kiểm tra. Việc thành lập Đoàn kiểm tra được thể hiện trong quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công nhiệm vụ.

2. Đoàn kiểm tra nội bộ phải có từ hai công chức trở lên, do một công chức Quản lý thị trường được người quyết định kiểm tra nội bộ phân công làm Trưởng đoàn, cụ thể như sau: 
a) Trưởng Đoàn kiểm tra phải có Thẻ kiểm tra thị trường và đáp ứng các quy định tại điểm b khoản này;
b) Thành viên của Đoàn kiểm tra phải là công chức đang được phân công phụ trách hoặc theo dõi công việc liên quan đến việc kiểm tra; có phẩm chất đạo đức; nắm vững chính sách, pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến nội dung kiểm tra; không trong thời gian chấp hành kỷ luật hoặc bị tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật; không có vợ, chồng, con, bố, mẹ, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của mình hoặc của vợ, chồng là đối tượng kiểm tra hoặc giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức là đối tượng kiểm tra.
Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Đoàn kiểm tra
1. Trưởng Đoàn kiểm tra nội bộ có trách nhiệm:

a) Công bố, giao quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công cho người đại diện cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ;

b) Thông báo cho người đại diện cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ về thành phần của Đoàn kiểm tra;

c) Tổ chức điều hành việc kiểm tra nội bộ theo đúng nội dung của quyết định kiểm tra hoặc văn bản phân công;

d) Phân công công việc cụ thể cho thành viên Đoàn kiểm tra;

đ) Chịu trách nhiệm trước người quyết định kiểm tra và trước pháp luật về hoạt động của Đoàn kiểm tra;

e) Thực hiện chế độ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của người quyết định kiểm tra đối với những vấn đề, nội dung phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết của mình khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra;

g) Lập, ký biên bản kiểm tra nội bộ ngay sau khi kết thúc kiểm tra để ghi nhận kết quả kiểm tra nội bộ và giao cho người đại diện cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ một bản để biết;

h) Báo cáo, đề xuất xử lý kết quả kiểm tra nội bộ với người quyết định kiểm tra kèm theo hồ sơ vụ việc khi kết thúc kiểm tra; dự thảo kết luận kiểm tra nội bộ trình người quyết định kiểm tra ký, ban hành;
i) Thực hiện quy định tại các điểm a, c, d khoản 2 Điều này.

2. Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm:
a) Mặc trang phục, đeo cấp hiệu, phù hiệu, biển hiệu theo đúng quy định;
b) Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo sự phân công, điều hành của Trưởng Đoàn kiểm tra nội bộ;
c) Có thái độ ứng xử, giao tiếp văn minh khi làm nhiệm vụ kiểm tra nội bộ;
d) Bảo quản giấy tờ, tài liệu, sổ sách, chứng từ được cung cấp; không làm hư hỏng hoặc thất thoát tài sản, tài liệu của cơ quan được kiểm tra nội bộ;
đ) Đề xuất với Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo đảm hoạt động kiểm tra nội bộ có hiệu quả, đúng pháp luật;
e) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công với Trưởng Đoàn kiểm tra và chịu trách nhiệm về sự chính xác, trung thực của nội dung báo cáo hoặc đề xuất.
3. Khi tiến hành kiểm tra, Đoàn kiểm tra nội bộ có quyền:
a) Yêu cầu cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ bố trí người làm việc với Đoàn kiểm tra để báo cáo, cung cấp hồ sơ vụ việc kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các tài liệu khác có liên quan đến nội dung kiểm tra;

b) Làm việc với từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong cơ quan được kiểm tra hoặc các tổ chức, cá nhân khác có liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ yêu cầu kiểm tra nội bộ;

c) Niêm phong tài liệu, tang vật, hiện vật có liên quan đến việc kiểm tra nội bộ trong trường hợp xét thấy cần bảo đảm nguyên trạng phục vụ việc kiểm tra;

d) Yêu cầu đình chỉ ngay các hành vi vi phạm pháp luật và kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ thi hành các quyết định hành chính trái pháp luật nếu xét thấy các hành vi và quyết định đó đang hoặc sẽ gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

đ) Yêu cầu cơ quan, đơn vị, công chức được kiểm tra nội bộ giải trình những vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra;
e) Kiến nghị người có thẩm quyền tạm đình chỉ hoặc thu hồi thẻ kiểm tra thị trường của công chức Quản lý thị trường có hành vi vi phạm pháp luật; 

g) Kiến nghị với cấp có thẩm quyền các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, sửa chữa và xử lý vi phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra.
h) Đề xuất người có thẩm quyền hình thức khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công vụ.
Điều 12. Trách nhiệm, quyền hạn của công chức, cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra
1. Công chức, cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ có trách nhiệm:
a) Chấp hành quyết định kiểm tra, văn bản phân công của người quyết định kiểm tra; bố trí người có thẩm quyền làm việc với Đoàn kiểm tra khi được yêu cầu;

b) Báo cáo, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực các thông tin, tài liệu theo yêu cầu (trừ các tài liệu không liên quan đến nội dung kiểm tra nội bộ); 

c) Không được lôi kéo, mua chuộc, hối lộ công chức Đoàn kiểm tra đang thi hành nhiệm vụ kiểm tra hoặc gây khó khăn cản trở việc kiểm tra nội bộ; 

d) Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của Đoàn kiểm tra, văn bản kết luận kiểm tra của người quyết định kiểm tra. Nếu có khiếu nại thì trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại đơn vị, cá nhân được kiểm tra vẫn phải thực hiện kết luận kiểm tra nội bộ của người có thẩm quyền.
2. Công chức, cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra nội bộ có quyền:

a) Được thông báo trước bằng văn bản về nội dung, thời gian kiểm tra nội bộ định kỳ hoặc bất thường; được thông báo nội dung kiểm tra nội bộ đột xuất ngay tại thời điểm kiểm tra;
b) Báo cáo, giải trình khó khăn, vướng mắc từ thực tế hoạt động công vụ của đơn vị; xuất trình các tài liệu, đưa ra ý kiến, chứng cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình liên quan đến nội dung kiểm tra nội bộ; 

c) Khiếu nại quyết định kiểm tra, biên bản kiểm tra, kết luận kiểm tra nội bộ khi có căn cứ cho rằng các quyết định, biên bản, kết luận đó là không có căn cứ và trái pháp luật;

d) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc của thành viên Đoàn kiểm tra trong khi thi hành nhiệm vụ kiểm tra nội bộ.      

Chương III
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ 
XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA NỘI BỘ
Điều 13. Quyết định kiểm tra nội bộ
1. Việc kiểm tra nội bộ phải có quyết định bằng văn bản của người quyết định kiểm tra, trừ trường hợp kiểm tra nội bộ đột xuất thực hiện theo văn bản phân công của người quyết định kiểm tra.
2. Việc ra quyết định kiểm tra nội bộ phải có một trong các căn cứ sau đây:

a) Chỉ đạo của cơ quan cấp trên có thẩm quyền;

b) Kế hoạch kiểm tra đã được người quyết định kiểm tra ban hành; 

c) Thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân hoặc cơ quan thông tin đại chúng đã được thẩm tra, xác minh sơ bộ là có dấu hiệu vi phạm. 
3. Quyết định kiểm tra nội bộ được gửi cho cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra trước ngày tiến hành kiểm tra ít nhất là 10 ngày làm việc. Quyết định kiểm tra nội bộ của Cục phải gửi Tổng cục để báo cáo, theo dõi thực hiện.
Điều 14. Trách nhiệm của người quyết định kiểm tra
1. Kịp thời chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền các tình huống phát sinh trong và sau khi kết thúc kiểm tra nội bộ theo báo cáo, kiến nghị của Trưởng đoàn kiểm tra.
2. Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cấp trên trực tiếp và trước pháp luật về việc ban hành quyết định kiểm tra, văn bản phân công và toàn bộ hoạt động kiểm tra nội bộ theo quyết định kiểm tra, văn bản phân công.
Điều 15. Công bố quyết định kiểm tra, văn bản phân công
1. Quyết định kiểm tra nội bộ được Đoàn kiểm tra công bố như sau:

a) Thực hiện việc công bố kiểm tra nội bộ đúng thời gian ghi trong quyết định, trừ trường hợp được người ban hành quyết định cho phép bằng văn bản;
b) Trưởng Đoàn kiểm tra nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn kiểm tra, thời gian kiểm tra, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra, dự kiến kế hoạch làm việc của Đoàn kiểm tra với với người đại diện cơ quan được kiểm tra và lập biên bản công bố quyết định kiểm tra nội bộ.

2. Văn bản phân công kiểm tra nội bộ đột xuất được Đoàn kiểm tra công bố với công chức hoặc người đại diện cơ quan Quản lý thị trường tại thời điểm tiến hành kiểm tra.
Điều 16. Lập biên bản kiểm tra nội bộ
1. Căn cứ kết quả kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra thực hiện việc lập biên bản kiểm tra nội bộ để ghi nhận kết quả kiểm tra ngay sau khi kết thúc việc kiểm tra tại nơi kiểm tra.

2. Biên bản kiểm tra nội bộ phải ghi đầy đủ, chính xác, trung thực kết quả theo từng nội dung kiểm tra, thời gian, địa điểm lập biên bản kiểm tra; căn cứ tiến hành kiểm tra; thời gian đã tiến hành kiểm tra; tên các thành viên Đoàn kiểm tra; nội dung kết quả kiểm tra; các biện pháp ngăn chặn đã áp dụng theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền áp dụng; nhận xét đánh giá của Đoàn kiểm tra; ý kiến của cá nhân có liên quan hoặc người đứng đầu đơn vị được kiểm tra; ý kiến khác nhau (nếu có).

3. Biên bản kiểm tra nội bộ phải có đủ chữ ký của đại diện các bên liên quan đến việc kiểm tra, lập biên bản. Trường hợp biên bản có nhiều trang, nhiều liên kể cả phụ lục, bảng kê kèm theo biên bản thì phải có chữ ký của những người này vào từng trang, từng liên của biên bản, phụ lục và bảng kê kèm theo.
Điều 17. Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ
1. Chậm nhất là 5 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra phải báo cáo kết quả kiểm tra bằng văn bản với người quyết định kiểm tra.
2. Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ của Đoàn kiểm tra phải có các nội dung: nhận xét, đánh giá cụ thể về từng nội dung kiểm tra; xác định tính chất mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có vi phạm nếu có; ý kiến khác nhau giữa các thành viên Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân nơi được kiểm tra nếu có; các biện pháp đã áp dụng theo thẩm quyền; kiến nghị đề xuất các biện pháp xử lý.
Điều 18. Kết luận kiểm tra nội bộ
1. Chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ của Đoàn kiểm tra, người quyết định kiểm tra phải ra kết luận kiểm tra nội bộ, trừ trường hợp kiểm tra nội bộ đột xuất không phải ra kết luận kiểm tra nội bộ.
2. Kết luận kiểm tra nội bộ phải có các nội dung sau đây:

a) Đánh giá việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ của cơ quan được kiểm tra theo từng nội dung kiểm tra; 

b) Kết luận về nội dung kiểm tra theo quyết định kiểm tra;

c) Xác định rõ tính chất, mức độ vi phạm, nguyên nhân, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạm nếu có;

d) Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã được áp dụng; kiến nghị các biện pháp xử lý.

3. Nếu nội dung nào chưa rõ, chưa đủ căn cứ kết luận thì người quyết định kiểm tra yêu cầu Trưởng Đoàn kiểm tra hoặc cơ quan, đơn vị, cá nhân được kiểm tra báo cáo, giải trình hoặc quyết định kiểm tra nội bộ lại để làm rõ, đảm bảo việc ra kết luận kiểm tra nội bộ có căn cứ, khách quan, chính xác. 
4. Trước khi có kết luận chính thức, nếu xét thấy còn ý kiến khác nhau, người quyết định kiểm tra có thể gửi dự thảo kết luận kiểm tra nội bộ cho cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra. Người đứng đầu cơ quan và công chức được kiểm tra có quyền giải trình về những vấn đề chưa nhất trí với nội dung dự thảo kết luận kiểm tra nội bộ bằng văn bản kèm theo các chứng cứ chứng minh cho ý kiến giải trình của mình trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được dự thảo kết luận kiểm tra nội bộ. Quá thời hạn nói trên, nếu người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra không có ý kiến chính thức bằng văn bản thì coi như đồng ý với dự thảo kết luận kiểm tra.
5. Kết luận kiểm tra nội bộ phải gửi cho cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra, Tổng cục trưởng, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục. Trường hợp cần thiết thì người quyết định kiểm tra có thể giao cho Trưởng Đoàn kiểm tra trực tiếp đến cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra để công bố kết luận kiểm tra và lập biên bản về việc công bố kết luận kiểm tra nội bộ.

Điều 19. Thực hiện Kết luận kiểm tra nội bộ
1. Khi nhận được Kết luận kiểm tra nội bộ, người đứng đầu cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra có trách nhiệm: 
a) Thực hiện ngay các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục vi phạm; 
b) Tiến hành xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với công chức có hành vi vi phạm pháp luật (nếu có); 
c) Báo cáo kết quả thực hiện với người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp, Tổng cục trưởng, Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Vụ Tổ chức cán bộ thuộc Tổng cục.
2. Việc đình chỉ, huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế quyết định hành chính không đúng pháp luật phát hiện được trong quá trình kiểm tra nội bộ được xử lý căn cứ theo từng trường hợp cụ thể và tình trạng pháp lý của các quyết định hành chính đó.

Điều 20. Kiểm tra nội bộ lại

1. Việc kiểm tra nội bộ lại được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Tổng cục trưởng quyết định kiểm tra nội bộ lại kết luận kiểm tra nội bộ do Cục trưởng kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;
b) Trường hợp còn nội dung chưa rõ, chưa đủ căn cứ kết luận theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Thông tư này.
2. Quyết định kiểm tra nội bộ lại được thông báo hoặc gửi cho cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra lại trước ngày kiểm tra lại ít nhất là 5 ngày làm việc.
3. Dấu hiệu vi phạm pháp luật làm căn cứ kiểm tra nội bộ lại gồm có:

a) Có vi phạm về trình tự, thủ tục trong tiến hành kiểm tra nội bộ;
b) Có sai lầm trong việc áp dụng pháp luật khi kết luận kiểm tra nội bộ;
c) Nội dung kết luận kiểm tra nội bộ không phù hợp với những chứng cứ thu thập được trong quá trình tiến hành kiểm tra;
d) Người quyết định kiểm tra, Trưởng đoàn kiểm tra, thành viên Đoàn kiểm tra cố ý làm sai lệch hồ sơ vụ việc hoặc cố ý kết luận trái pháp luật;
đ) Có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công chức, cơ quan Quản lý thị trường là đối tượng kiểm tra nhưng chưa được phát hiện đầy đủ qua kiểm tra.

4. Trình tự, thủ tục, trách nhiệm, quyền hạn trong kiểm tra nội bộ lại được thực hiện như quy định chung về kiểm tra nội bộ tại Thông tư này.
5. Thời gian thực hiện cuộc kiểm tra nội bộ lại không quá 5 ngày làm việc.

6. Thời hiệu kiểm tra lại là 01 năm, kể từ ngày ký kết luận kiểm tra nội bộ.

Điều 21. Quản lý, lưu trữ hồ sơ kiểm tra nội bộ 
1. Các cuộc kiểm tra nội bộ theo Thông tư này đều phải lập hồ sơ lưu trữ.

2. Hồ sơ kiểm tra nội bộ phải đánh bút lục, ghi số trang theo thứ tự thời gian của toàn bộ tài liệu, giấy tờ có trong hồ sơ, gồm có:

a) Quyết định kiểm tra nội bộ, văn bản phân công của người quyết định kiểm tra;
b) Các biên bản, văn bản, tài liệu do Đoàn kiểm tra lập hoặc thu thập được trong quá trình tiến hành kiểm tra nội bộ; 

c) Báo cáo, giải trình của công chức, cơ quan Quản lý thị trường được kiểm tra (nếu có);

d) Báo cáo kết quả kiểm tra nội bộ, Kết luận kiểm tra nội bộ (nếu có);

đ) Các tài liệu khác có liên quan đến cuộc kiểm tra nội bộ (nếu có).

3. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm lập hồ sơ cuộc kiểm tra nội bộ và bàn giao cho cơ quan đã ra quyết định kiểm tra; việc quản lý, lưu trữ, sử dụng hồ sơ các cuộc kiểm tra nội bộ thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ. 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 22. Tổ chức thực hiện
1. Tổng cục trưởng có trách nhiệm:

a) Phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này đối với các cơ quan và công chức thuộc lực lượng Quản lý thị trường;

b) Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường theo quy định của Thông tư này;

c) Định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo tình hình thực hiện, kết quả công tác kiểm tra nội bộ, xử lý vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm với Bộ trưởng Bộ Công Thương theo quy định;
d) Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công Thương các biện pháp tổ chức thực hiện hoặc sửa đổi, bổ sung Thông tư này khi cần thiết.

2. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra có trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Tổng cục trưởng chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra nội bộ theo quy định của Thông tư này;

b) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các Cục trong việc tổ chức thực hiện Thông tư này;
c) Tổ chức thực hiện quyết định kiểm tra nội bộ, văn bản phân công, quyết định kiểm tra nội bộ lại của Tổng cục trưởng theo quy định của Thông tư này;
d) Định kỳ tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; báo cáo tình hình thực hiện, kết quả công tác kiểm tra nội bộ, xử lý vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm với Tổng cục trưởng theo quy định;
đ) Giám sát việc xử lý kỷ luật đối với công chức Quản lý thị trường có vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ bị phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ. 

3. Cục trưởng có trách nhiệm:

a) Tổ chức, chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác kiểm tra nội bộ theo quy định; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận kiểm tra;
b) Phối hợp với Vụ Thanh tra - Kiểm tra và các đơn vị thuộc Tổng cục trong công tác kiểm tra nội bộ, kiểm tra nội bộ lại theo quy định;

c) Chỉ đạo Phòng Thanh tra - Pháp chế định kỳ hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra nội bộ với Tổng cục theo quy định;

d) Thực hiện các biện pháp chấn chỉnh, ngăn chặn, khắc phục những sai sót, yếu kém trong hoạt động công vụ của đơn vị được phát hiện qua kiểm tra nội bộ;

đ) Tiến hành xem xét xử lý kỷ luật theo thẩm quyền và theo pháp luật quy định đối với công chức Quản lý thị trường có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công vụ bị phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ. 

Điều 23. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày      tháng     năm 2019.

2. Thông tư này thay thế Quyết định số 20/2008/QĐ-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế kiểm tra nội bộ việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.
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